
 
  

 

  

 

 

CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ 

TUẦN 8: MỘT SỐ NGHỀ NGHIỆP PHỐ BIẾN 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện về công 

việc của cô giáo mầm 

non 

-TCVĐ: Vào nhà 

- Thí nghiệm: Trứng 

chìm, trứng nổi 

-TCVĐ: Kéo co 

- Vẽ tự do trên sân ước 

mơ của bé 

-TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

-Trò chuyện về ý nghĩa 

một số ngành nghề đối 

với cuộc sống. 

-TCVĐ: Bắt vịt trên cạn 

- Trò chuyện về ước mơ 

của bé là gì? 

-TCVĐ: Đội nào nhanh 

tay 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Làm quen văn học 

-Thơ: Thỏ bông bị ốm. 

Làm quen chữ cái 

- Hoạt động 1: Làm quen 

chữ “u, ư”. 

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát: 

Lớn lên em sẽ làm gì? 

Làm quen với toán 

-Tách gộp trong phạm vi 

5 

Tạo hình 

- Hoạt động 1: Vẽ dụng 

cụ lao động. (Trang 27) 

Khám phá khoa học 

- Hoạt động 2: Công việc 

của bác sĩ - y tá. 

Giáo dục giờ học 

- Đi trên ghế thể dục đầu 

đội túi cát. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Chơi gia đình, bác sĩ - y 

tá 

* GÓC THƯ VIỆN:  

Đọc sách, kể chuyện, đọc 

thơ, làm tranh chữ to. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ cắt xé những dụng cụ 

của ngành y tế.  

Hát các bài hát theo chủ 

đề 

* GÓC HỌC TẬP: 

Chọn sắp xếp, phân loại 

trang phục một số nghành 

nghề. Chọn đồ dùng phục 

vụ đúng ngành nghề. 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Chơi với lá cây 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn kỹ năng: Tự tin 

mạnh dạn chổ đông 

người. 

- Trò chơi vận động: 

Chán, cằm, tai. 

-Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái i (Trang 9) 

-Thực hành sách: KPKH:  

Một số con vật chỉ ăn lá 

cây, rau, củ, quả  

(Trang 6) 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

 

THỜI GIAN: TỪ 27/10 ĐẾN 31/10/2025 

LỚP LÁ 1 

 



 
                                                                                  

 

 

LỚP LÁ 1 
             

CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ THỜI GIAN: TỪ 03/11 ĐẾN 07/11/2025 

TUẦN 9: NGÀNH QUÂN ĐỘI CÔNG AN 
     

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát đồ dùng của 

ngành quân đội. 

- TCVĐ: Thi ai nhanh 

 

- Trò chuyện về công 

việc của chú cảnh sát 

giao thông 

- TCVĐ: Kéo co 

-Thí nghiệm: Sự kì diệu 

của giấy ăn 

- TCVĐ: Vận chuyển 

lương thực cho chú hải 

quân 

- Trò chuyện về trang 

phục của chú bộ đội và 

công an. 

- TCVĐ: Đội nào giỏi? 

- Trò chuyện ý nghĩa của 

các ngành nghề đối với 

cuộc sống 

- TCVĐ: Bộ đội hành 

quân 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Làm quen văn học 

-Thơ: Hạt gạo làng ta 

Làm quen chữ cái 

- Hoạt động 1: Trò chơi 

với chữ cái “U, Ư”.  

Giáo dục âm nhạc 

- Hoạt động 2: Dạy hát: 

“Cháu Thương chú bộ 

đội”.  

Làm quen với toán 

Hình và mối liên hệ giữa 

các hình (Trang 13) 

Tạo hình 

- Hoạt động 1: Vẽ tranh 

chú bộ đội bảo về biển 

đảo (Trang 13) 

Khám phá khoa học 

- Hoạt động 2: Trò 

chuyện về công việc của 

chú bộ đội. 

Thể dục 

-Bật xa 50cm. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Các chú bộ đội hành 

quân. Chú công an giao 

thông. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây doanh trại quân đội  

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ, múa hát, đọc thơ về 

chú bộ đội, chú công an. 

* GÓC HỌC TẬP : 

Ghép tranh chú bộ đội 

hành quân, chú công an, 

đọc sách theo chủ đề. 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Các cô chú quân y chăm 

sóc vườn rau. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn kĩ năng: Gấp quần 

áo 

- Thực hành sách: 

TCKNGT, MRVT: Bé 

thích làm nghề gì?  

(Trang 8) 

-Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái t (Trang 10) 

-Trò chơi dân gian: Nu na 

nu nống. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            

LỚP LÁ 1 
              

CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ THỜI GIAN: TỪ 10/11 ĐẾN 14/11/2025 

TUẦN 10: NGHỀ GỐM BÌNH DƯƠNG 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

-Trò chuyện với trẻ về 

công cụ và sản phẩm của 

nghề gốm. 

- TCVĐ: Truyền tin 

- Trò chuyện về các lọ 

hoa gốm sứ 

- TCVĐ: Chuyền bóng 

-Trò chuyện về các bước 

làm ra chén từ gốm sứ 

- TCVĐ: Tìm bạn bằng 

nữa trái tim  

- Trò chuyện và tìm hiểu 

về một số nghề truyền 

thống khác 

- TCVĐ: Bỏ khăn 

- Thí nghiệm: Cá giấy bơi 

trong nước 

- TCVĐ: Đi trên giấy 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Làm quen văn học 

-Truyện: Ba anh em. 

Làm quen chữ cái 

- Hoạt động 1: Tập tô chữ 

cái “u, ư”. (Trang 20, 21) 

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát: 

“Cháu yêu cô chú công 

nhân”. 

Làm quen với toán 

-Số lượng 6 (Trang 14) 

Tạo hình 

- Hoạt động 1: Cắt dán 

hình ảnh một số nghề 

(Trang 14) 

Khám phá khoa học 

-Hoạt động 2: Trò chuyện 

về người thợ xây. 

Thể dục 

-Tung và bắt bóng. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Bé tập bán hàng sản 

phẩm nghề gốm 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây khu trưng bày sản 

phẩm từ gốm. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Tô màu, cắt, xé, dán nặn, 

sản phẩm của nghề gốm. 

* GÓC HỌC TẬP: 

Chọn và phân loại các thẻ 

lô tô nghề gốm sứ: cái 

bát, cái lọ, bộ ấm chén, 

cái dĩa,… 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Làm cái chén, cái dĩa, cái 

bát từ hột hạt, vỏ sò… 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Rèn kĩ năng: Bỏ rác 

đúng nơi quy định. 

-Trò chơi dân gian: Thả 

đĩa ba ba 

-Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái c (Trang 11) 

-Thực hành sách: KPKH 

Thí nghiêm: Các tia nước 

chảy rất khác nhau  

(Trang 19) 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

  

 

 



 
                                       
                                                                                                            

 

LỚP LÁ 1 
             

CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ THỜI GIAN: TỪ 17/11 ĐẾN 21/11/2025 

TUẦN 11: CÔNG CỤ VÀ SẢN PHẨM CỦA MỘT SỐ NGHÀNH NGHỀ 
     

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

-Thí nghiệm: Hạt đậu 

nhảy múa 

- TCVĐ: Người nông dân 

thông minh 

-Quan sát và trò chuyện 

về quy trình trồng lúa 

-TCVĐ: Chở lúa về làng 

-Trò chuyện về công 

việc của cô giáo Mầm 

non. 

- TCVĐ: Vào nhà 

-Quan sát và trò chuyện 

về các đồ dùng của Bác 

sĩ. 

- TCVĐ: Đi, chạy thay 

đổi tốc độ, hướng, dích 

dắc theo hiệu lệnh. 

-Quan sát công cụ của 

lính cứu hỏa. 

- TCVĐ: Chạy tiếp sức  

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Làm quen văn học 

-Kể chuyện theo tranh: 

Quy trình làm ra lúa gạo 

Làm quen chữ cái 

-Hoạt động 1: Ôn tập chữ 

cái “U, Ư”. 

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát: 

“Lớn lên cháu lái máy 

cày”. 

Làm quen với toán 

-So sánh số lượng trong 

phạm vi 6 (Trang 15) 

Tạo hình 

-Hoạt động 1: Vẽ dụng 

cụ của nghề bác sĩ. 

(Trang 36) 

Khám phá khoa học 

-Hoạt động 2: Trò chuyện 

về công việc của bác 

nông dân 

Thể dục 

-Chạy theo đường dích 

dắc  

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:   

Bán dụng cụ lao động 

nghề nông 

* GÓC XÂY DỰNG:   

Bé làm thợ xây, xưởng 

may công nghiệp 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Cháu vẽ, nặn, xé dán, tô 

màu một số loại quả các 

nhóm dinh dưỡng. 

* GÓC THƯ VIỆN: 

Nào cùng đọc sách  

* GÓC THIÊN NHIÊN:   

Bé chăm sóc cây xanh 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Rèn kỹ năng: Sắp xếp đồ 

chơi. 

-Giáo dục bé biết chào 

hỏi khi gặp các cô, chú 

trong trường. 

-Thực hành sách: HĐHV 

Trò chơi với các chữ cái 

i, t, c (Trang 12) 

-Trò chơi vận động: Trời 

nắng, trời mưa. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 



 
 

  

 

 

 

CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ 

TUẦN 8: MỘT SỐ NGHỀ NGHIỆP PHỐ BIẾN 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện về công 

việc của cô giáo mầm 

non 

-TCVĐ: Vào nhà 

- Thí nghiệm: Trứng 

chìm, trứng nổi 

-TCVĐ: Kéo co 

- Vẽ tự do trên sân ước 

mơ của bé 

-TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

-Trò chuyện về ý nghĩa 

một số ngành nghề đối 

với cuộc sống. 

-TCVĐ: Bắt vịt trên cạn 

- Trò chuyện về ước mơ 

của bé là gì? 

-TCVĐ: Đội nào nhanh 

tay 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Tạo hình 

- Hoạt động 1: Vẽ dụng 

cụ lao động. (Trang 27) 

Khám phá khoa học 

- Hoạt động 2: Công việc 

của bác sĩ - y tá. 

Giáodục giờ học 

- Đi trên ghế thể dục đầu 

đội túi cát. 

Làm quen văn học 

-Thơ: Thỏ bông bị ốm. 

Làm quen chữ cái 

- Hoạt động 1: Làm quen 

chữ “u, ư”. 

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát: 

Lớn lên em sẽ làm gì? 

Làm quen với toán 

Tách gộp trong phạm vi 5 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Chơi gia đình, bác sĩ - y 

tá 

* GÓC THƯ VIỆN:  

Đọc sách, kể chuyện, đọc 

thơ, làm tranh chữ to. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ cắt xé những dụng cụ 

của ngành y tế.  

Hát các bài hát theo chủ 

đề 

* GÓC HỌC TẬP : 

Chọn sắp xếp, phân loại 

trang phục một số nghành 

nghề. Chọn đồ dùng phục 

vụ đúng ngành nghề. 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Chơi với lá cây 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Rèn kỹ năng: Tự tin 

mạnh dạn chổ đông 

người. 

- Trò chơi vận động: 

Chán, cằm, tai. 

-Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái i (Trang 9) 

-Thực hành sách: KPKH 

Một số con vật chỉ ăn lá 

cây, rau, củ, quả  

(Trang 6) 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

 

THỜI GIAN: TỪ 27/10 ĐẾN 31/10/2025 

LỚP LÁ 2 

 



 
                                                                                   

 

 

LỚP LÁ 2 
             

CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ THỜI GIAN: TỪ 03/11 ĐẾN 07/11/2025 

TUẦN 9: NGÀNH QUÂN ĐỘI CÔNG AN 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát đồ dùng của 

ngành quân đội. 

- TCVĐ: Thi ai nhanh 

- Trò chuyện về công 

việc của chú cảnh sát 

giao thông 

- TCVĐ: Kéo co 

-Thí nghiệm: Sự kì diệu 

của giấy ăn 

- TCVĐ: Vận chuyển 

lương thực cho chú hải 

quân 

- Trò chuyện về trang 

phục của chú bộ đội và 

công an. 

- TCVĐ: Đội nào giỏi? 

- Trò chuyện ý nghĩa của 

các ngành nghề đối với 

cuộc sống 

- TCVĐ: Bộ đội hành 

quân 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Tạo hình 

- Hoạt động 1: Vẽ tranh 

chú bộ đội bảo về biển 

đảo (Trang 13) 

Khám phá khoa học 

- Hoạt động 2: Trò 

chuyện về công việc của 

chú bộ đội. 

Thể dục 

-Bật xa 50cm. 

Làm quen văn học 

-Thơ: Hạt gạo làng ta 

Làm quen chữ cái 

- Hoạt động 1: Trò chơi 

với chữ cái “U, Ư”.  

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát: 

“Cháu Thương chú bộ 

đội”. 

Làm quen với toán 

-Hình và mối liên hệ giữa 

các hình (Trang 13) 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Các chú bộ đội hành 

quân. Chú công an giao 

thông. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây doanh trại quân đội  

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ, múa hát, đọc thơ về 

chú bộ đội, chú công an. 

* GÓC HỌC TẬP: 

Ghép tranh chú bộ đội 

hành quân, chú công an, 

đọc sách theo chủ đề. 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Các cô chú quân y chăm 

sóc vườn rau. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn kĩ năng: Gấp quần 

áo 

- Thực hành sách: 

TCKNGT, MRVT: Bé 

thích làm nghề gì?  

(Trang 8) 

-Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái t (Trang 10) 

-Trò chơi dân gian: Nu na 

nu nống. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 
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LỚP LÁ 2 
             

CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ THỜI GIAN: TỪ 10/11 ĐẾN 14/11/2025 

TUẦN 10: NGHỀ GỐM BÌNH DƯƠNG 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

-Trò chuyện với trẻ về 

công cụ và sản phẩm của 

nghề gốm. 

- TCVĐ: Truyền tin 

- Trò chuyện về các lọ 

hoa gốm sứ 

- TCVĐ: Chuyền bóng 

-Trò chuyện về các bước 

làm ra chén từ gốm sứ 

- TCVĐ: Tìm bạn bằng 

nữa trái tim  

- Trò chuyện và tìm hiểu 

về một số nghề truyền 

thống khác 

- TCVĐ: Bỏ khăn 

- Thí nghiệm: Cá giấy bơi 

trong nước 

- TCVĐ: Đi trên giấy 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Tạo hình 

- Hoạt động  : Cắt dán 

hình ảnh một số nghề 

(Trang 14) 

Khám phá khoa học 

-Hoạt động 2: Trò chuyện 

về người thợ xây. 

Thể dục 

-Tung và bắt bóng 

Làm quen văn học 

-Truyện: Ba anh em. 

Làm quen chữ cái 

- Hoạt động 1: Tập tô chữ 

cái “u, ư”. (Trang 20, 21) 

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát: 

“Cháu yêu cô chú công 

nhân”. 

Làm quen với toán 

-Số lượng 6 (Trang 14) 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Bé tập bán hàng sản 

phẩm nghề gốm 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây khu trưng bày sản 

phẩm từ gốm. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Tô màu, cắt, xé, dán nặn, 

sản phẩm của nghề gốm. 

* GÓC HỌC TẬP: 

Chọn và phân loại các thẻ 

lô tô nghề gốm sứ: cái 

bát, cái lọ, bộ ấm chén, 

cái dĩa,… 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Làm cái chén, cái dĩa, cái 

bát từ hột hạt, vỏ sò… 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Rèn kĩ năng: Bỏ rác 

đúng nơi quy định. 

-Trò chơi dân gian: Thả 

đĩa ba ba 

-Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái c (Trang 11) 

-Thực hành sách: KPKH 

Thí nghiêm: Các tia nước 

chảy rất khác nhau 

(Trang 19) 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

 

 
                                                                                                           



 

 
 

LỚP LÁ 2 
 

CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ THỜI GIAN: TỪ 17/11 ĐẾN 21/11/2025 

TUẦN 11: CÔNG CỤ VÀ SẢN PHẨM CỦA MỘT SỐ NGHÀNH NGHỀ 
             

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

-Thí nghiệm: Hạt đậu 

nhảy múa 

 -TCVĐ: Người nông dân 

thông minh 

-Quan sát và trò chuyện 

về quy trình trồng lúa 

-TCVĐ: Chở lúa về làng 

-Trò chuyện về công việc 

của cô giáo Mầm non. 

- TCVĐ: Vào nhà 

-Quan sát và trò chuyện 

về các đồ dùng của Bác 

sĩ. 

- TCVĐ: Đi, chạy thay 

đổi tốc độ, hướng, dích 

dắc theo hiệu lệnh. 

-Quan sát công cụ của 

lính cứu hỏa. 

- TCVĐ: Chạy tiếp sức  

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Tạo hình 

-Hoạt động 1: Vẽ dụng 

cụ của nghề bác sĩ. 

(Trang 36) 

Khám phá khoa học 

-Hoạt động 2: Trò chuyện 

về công việc của bác 

nông dân 

Thể dục 

-Chạy theo đường dích 

dắc  

Làm quen văn học 

-Kể chuyện theo tranh: 

Quy trình làm ra lúa gạo 

Làm quen chữ cái 

-Hoạt động 1: Ôn tập chữ 

cái “U, Ư”. 

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát: 

“Lớn lên cháu lái máy 

cày” 

Làm quen với toán 

-So sánh số lượng trong 

phạm vi 6 (Trang 15) 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:   

Bán dụng cụ lao động 

nghề nông 

* GÓC XÂY DỰNG:   

Bé làm thợ xây, xưởng 

may công nghiệp 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Cháu vẽ, nặn, xé dán, tô 

màu một số loại quả các 

nhóm dinh dưỡng. 

* GÓC THƯ VIỆN: 

Nào cùng đọc sách  

* GÓC THIÊN NHIÊN:   

Bé chăm sóc cây xanh 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Rèn kỹ năng: Sắp xếp đồ 

chơi. 

-Giáo dục bé biết chào 

hỏi khi gặp các cô, chú 

trong trường. 

-Thực hành sách: HĐHV 

Trò chơi với các chữ cái 

i, t, c (Trang 12) 

-Trò chơi vận động: Trời 

nắng,trời mưa. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 



 
 

  

 

 

CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ 

TUẦN 8: MỘT SỐ NGHỀ NGHIỆP PHỐ BIẾN 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện về công 

việc của cô giáo mầm 

non 

-TCVĐ: Vào nhà 

- Thí nghiệm: Trứng 

chìm, trứng nổi 

-TCVĐ: Kéo co 

- Vẽ tự do trên sân ước 

mơ của bé 

-TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

-Trò chuyện về ý nghĩa 

một số ngành nghề đối 

với cuộc sống. 

-TCVĐ: Bắt vịt trên cạn 

- Trò chuyện về ước mơ 

của bé là gì? 

-TCVĐ: Đội nào nhanh 

tay 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Giáo dục giờ học 

- Đi trên ghế thể dục đầu 

đội túi cát. 

Làm quen văn học 

-Thơ: Thỏ bông bị ốm. 

Tạo hình 

- Hoạt động 1: Vẽ dụng 

cụ lao động. (Trang 27) 

Khám phá khoa học 

- Hoạt động 2: Công việc 

của bác sĩ - y tá. 

Làm quen với toán 

-Tách gộp trong phạm vi 

5 

Làm quen chữ cái 

- Hoạt động 1: Làm quen 

chữ “u, ư”. 

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát: 

Lớn lên em sẽ làm gì? 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Chơi gia đình, bác sĩ - y 

tá 

* GÓC THƯ VIỆN:  

Đọc sách, kể chuyện, đọc 

thơ, làm tranh chữ to. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ cắt xé những dụng cụ 

của ngành y tế.  

Hát các bài hát theo chủ 

đề 

* GÓC HỌC TẬP : 

Chọn sắp xếp, phân loại 

trang phục một số nghành 

nghề. Chọn đồ dùng phục 

vụ đúng ngành nghề. 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Chơi với lá cây 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Rèn kỹ năng: Tự tin 

mạnh dạn chổ đông 

người. 

- Trò chơi vận động: 

Chán, cằm, tai. 

 

-Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái i (Trang 9) 

-Thực hành sách: KPKH 

Một số con vật chỉ ăn lá 

cây, rau, củ, quả  

(Trang 6) 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

  

THỜI GIAN: TỪ 27/10 ĐẾN 31/10/2025 

LỚP LÁ 3 

 



 

 
 

LỚP LÁ 3 
             

CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ THỜI GIAN: TỪ 03/11 ĐẾN 07/11/2025 

TUẦN 9: NGÀNH QUÂN ĐỘI CÔNG AN 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát đồ dùng của 

ngành quân đội. 

- TCVĐ: Thi ai nhanh 

- Trò chuyện về công 

việc của chú cảnh sát 

giao thông 

- TCVĐ: Kéo co 

-Thí nghiệm: Sự kì diệu 

của giấy ăn 

- TCVĐ: Vận chuyển 

lương thực cho chú hải 

quân 

- Trò chuyện về trang 

phục của chú bộ đội và 

công an. 

- TCVĐ: Đội nào giỏi? 

- Trò chuyện ý nghĩa của 

các ngành nghề đối với 

cuộc sống 

- TCVĐ: Bộ đội hành 

quân 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Thể dục 

-Bật xa 50cm. 

Làm quen văn học 

-Thơ: Hạt gạo làng ta  

Tạo hình 

- Hoạt động 1: Vẽ tranh 

chú bộ đội bảo về biển 

đảo (Trang 13) 

Khám phá khoa học 

 - Hoạt động 2: Trò 

chuyện về công việc của 

chú bộ đội. 

Làm quen với toán 

-Hình và mối liên hệ giữa 

các hình (Trang 13) 

Làm quen chữ cái 

- Hoạt động 1: Trò chơi 

với chữ cái “U, Ư”.  

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát: 

“Cháu Thương chú bộ 

đội”. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Các chú bộ đội hành 

quân. Chú công an giao 

thông. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây doanh trại quân đội 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ, múa hát, đọc thơ về 

chú bộ đội, chú công an. 

* GÓC HỌC TẬP: 

Ghép tranh chú bộ đội 

hành quân, chú công an, 

đọc sách theo chủ đề. 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Các cô chú quân y chăm 

sóc vườn rau. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn kĩ năng: Gấp quần 

áo 

- Thực hành sách: 

TCKNGT, MRVT: Bé 

thích làm nghề gì?  

(Trang 8) 

-Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái t (Trang 10) 

-Trò chơi dân gian: Nu na 

nu nống. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

  



 
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                            

 

LỚP LÁ 3 
             

CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ THỜI GIAN: TỪ 10/11 ĐẾN 14/11/2025 

TUẦN 10: NGHỀ GỐM BÌNH DƯƠNG 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

-Trò chuyện với trẻ về 

công cụ và sản phẩm của 

nghề gốm. 

- TCVĐ: Truyền tin 

- Trò chuyện về các lọ 

hoa gốm sứ 

- TCVĐ: Chuyền bóng 

-Trò chuyện về các bước 

làm ra chén từ gốm sứ 

- TCVĐ: Tìm bạn bằng 

nữa trái tim  

- Trò chuyện và tìm hiểu 

về một số nghề truyền 

thống khác 

- TCVĐ: Bỏ khăn 

- Thí nghiệm: Cá giấy bơi 

trong nước 

- TCVĐ: Đi trên giấy 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Thể dục 

-Tung và bắt bóng. 

Làm quen văn học 

-Truyện: Ba anh em. 

Tạo hình 

- Hoạt động 1: Cắt dán 

hình ảnh một số nghề 

(Trang 14) 

Khám phá khoa học 

-Hoạt động 2: Trò chuyện 

về người thợ xây. 

Làm quen với toán 

-Số lượng 6 (Trang 14) 

Làm quen chữ cái 

- Hoạt động 1: Tập tô chữ 

cái “u, ư”. (Trang 20, 21) 

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát: 

“Cháu yêu cô chú công 

nhân”. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Bé tập bán hàng sản 

phẩm nghề gốm... 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây khu trưng bày sản 

phẩm từ gốm. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Tô màu, cắt, xé, dán nặn, 

sản phẩm của nghề gốm. 

* GÓC HỌC TẬP: 

Chọn và phân loại các thẻ 

lô tô nghề gốm sứ: cái 

bát, cái lọ, bộ ấm chén, 

cái dĩa,… 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Làm cái chén, cái dĩa, cái 

bát từ hột hạt, vỏ sò… 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Rèn kĩ năng: Bỏ rác 

đúng nơi quy định. 

-Trò chơi dân gian: Thả 

đĩa ba ba 

-Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái c (Trang 11) 

-Thực hành sách: KPKH 

Thí nghiêm: Các tia nước 

chảy rất khác nhau 

(Trang 19) 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

  



 
 

 

 

LỚP LÁ 3 
 

CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ THỜI GIAN: TỪ 17/11 ĐẾN 21/11/2025 

TUẦN 11: CÔNG CỤ VÀ SẢN PHẨM CỦA MỘT SỐ NGHÀNH NGHỀ 

 

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

-Thí nghiệm: Hạt đậu 

nhảy múa 

- TCVĐ: Người nông dân 

thông minh 

-Quan sát và trò chuyện 

về quy trình trồng lúa 

-TCVĐ: Chở lúa về làng 

-Trò chuyện về công 

việc của cô giáo Mầm 

non. 

- TCVĐ: Vào nhà 

-Quan sát và trò chuyện 

về các đồ dùng của Bác 

sĩ. 

- TCVĐ: Đi, chạy thay 

đổi tốc độ, hướng, dích 

dắc theo hiệu lệnh. 

-Quan sát công cụ của 

lính cứu hỏa. 

- TCVĐ: Chạy tiếp sức  

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Thể dục 

-Chạy theo đường dích 

dắc  

Làm quen văn học 

-Kể chuyện theo tranh: 

Quy trình làm ra lúa gạo 

Tạo hình 

-Hoạt động 1: Vẽ dụng 

cụ của nghề bác sĩ. 

(Trang 36) 

Khám phá khoa học 

-Hoạt động 2: Trò chuyện 

về công việc của bác 

nông dân 

Làm quen với toán 

-So sánh số lượng trong 

phạm vi 6 (Trang 15) 

Làm quen chữ cái 

Hoạt động 1: Ôn tập chữ 

cái “U, Ư”. 

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát: 

“Lớn lên cháu lái máy 

cày”. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:   

Bán dụng cụ lao động 

nghề nông 

* GÓC XÂY DỰNG:   

Bé làm thợ xây, Xưởng 

may công nghiệp 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Cháu vẽ, nặn, xé dán, tô 

màu một số loại quả các 

nhóm dinh dưỡng. 

* GÓC THƯ VIỆN : 

Nào cùng đọc sách  

* GÓC THIÊN NHIÊN:   

Bé chăm sóc cây xanh 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Rèn kỹ năng: Sắp xếp đồ 

chơi. 

-Giáo dục bé biết chào 

hỏi khi gặp các cô, chú 

trong trường. 

-Thực hành sách: HĐHV 

Trò chơi với các chữ cái 

i, t, c (Trang 12) 

-Trò chơi vận động: Trời 

nắng, trời mưa. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

  



 
  

 

  

 

 

CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ 

TUẦN 8: MỘT SỐ NGHỀ NGHIỆP PHỐ BIẾN 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện về công 

việc của cô giáo mầm 

non 

-TCVĐ: Vào nhà 

- Thí nghiệm: Trứng 

chìm, trứng nổi 

-TCVĐ: Kéo co 

- Vẽ tự do trên sân ước 

mơ của bé 

-TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

-Trò chuyện về ý nghĩa 

một số ngành nghề đối 

với cuộc sống. 

-TCVĐ: Bắt vịt trên cạn 

- Trò chuyện về ước mơ 

của bé là gì? 

-TCVĐ: Đội nào nhanh 

tay 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Làm quen chữ cái 

- Hoạt động 1: Làm quen 

chữ “u, ư”. 

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát: 

Lớn lên em sẽ làm gì? 

Làm quen với toán 

-Tách gộp trong phạm vi 

5 

Giáo dục giờ học 

- Đi trên ghế thể dục đầu 

đội túi cát. 

Làm quen văn học 

-Thơ: Thỏ bông bị ốm. 

Tạo hình 

- Hoạt động 1: Vẽ dụng 

cụ lao động. (Trang 27) 

Khám phá khoa học 

- Hoạt động 2: Công việc 

của bác sĩ - y tá. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Chơi gia đình, bác sĩ - y 

tá 

* GÓC THƯ VIỆN:  

Đọc sách, kể chuyện, đọc 

thơ, làm tranh chữ to. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ cắt xé những dụng cụ 

của ngành y tế.   

Hát các bài hát theo chủ 

đề 

* GÓC HỌC TẬP: 

Chọn sắp xếp, phân loại 

trang phục một số nghành 

nghề. Chọn đồ dùng phục 

vụ đúng ngành nghề. 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Chơi với lá cây 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Rèn kỹ năng: Tự tin 

mạnh dạn chổ đông 

người. 

- Trò chơi vận động: 

Chán, cằm, tai. 

-Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái i (Trang 9) 

-Thực hành sách: KPKH 

Một số con vật chỉ ăn lá 

cây, rau, củ, quả  

(Trang 6) 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

 

THỜI GIAN: TỪ 27/10 ĐẾN 31/10/2025 

LỚP LÁ 4 

 



 
                                                                                  

 

 

LỚP LÁ 4 
             

CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ THỜI GIAN: TỪ 03/11 ĐẾN 07/11/2025 

TUẦN 9: NGÀNH QUÂN ĐỘI CÔNG AN 
     

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát đồ dùng của 

ngành quân đội. 

- TCVĐ: Thi ai nhanh 

- Trò chuyện về công 

việc của chú cảnh sát 

giao thông 

- TCVĐ: Kéo co 

-Thí nghiệm: Sự kì diệu 

của giấy ăn 

- TCVĐ: Vận chuyển 

lương thực cho chú hải 

quân 

- Trò chuyện về trang 

phục của chú bộ đội và 

công an. 

- TCVĐ: Đội nào giỏi? 

- Trò chuyện ý nghĩa của 

các ngành nghề đối với 

cuộc sống 

- TCVĐ: Bộ đội hành 

quân 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Làm quen chữ cái 

- Hoạt động 1: Trò chơi 

với chữ cái “U, Ư”.  

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát: 

“Cháu Thương chú bộ 

đội”. 

Làm quen với toán 

-Hình và mối liên hệ giữa 

các hình (Trang 13) 

Thể dục 

-Bật xa 50cm. 

Làm quen văn học 

-Thơ: Hạt gạo làng ta 

Tạo hình 

- Hoạt động 1: Vẽ tranh 

chú bộ đội bảo về biển 

đảo (Trang 13) 

Khám phá khoa học 

- Hoạt động 2: Trò 

chuyện về công việc của 

chú bộ đội. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Các chú bộ đội hành 

quân. Chú công an giao 

thông. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây doanh trại quân đội  

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ, múa hát, đọc thơ về 

chú bộ đội, chú công an. 

* GÓC HỌC TẬP: 

Ghép tranh chú bộ đội 

hành quân, chú công an, 

đọc sách theo chủ đề. 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Các cô chú quân y chăm 

sóc vườn rau. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn kĩ năng: Gấp quần 

áo 

- Thực hành sách: 

TCKNGT, MRVT: Bé 

thích làm nghề gì?  

(Trang 8) 

-Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái t (Trang 10) 

-Trò chơi dân gian: Nu na 

nu nống. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            

LỚP LÁ 4 
              

CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ THỜI GIAN: TỪ 10/11 ĐẾN 14/11/2025 

TUẦN 10: NGHỀ GỐM BÌNH DƯƠNG 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

-Trò chuyện với trẻ về 

công cụ và sản phẩm của 

nghề gốm. 

- TCVĐ: Truyền tin 

- Trò chuyện về các lọ 

hoa gốm sứ 

- TCVĐ: Chuyền bóng 

-Trò chuyện về các bước 

làm ra chén từ gốm sứ 

- TCVĐ: Tìm bạn bằng 

nữa trái tim  

- Trò chuyện và tìm hiểu 

về một số nghề truyền 

thống khác 

- TCVĐ: Bỏ khăn 

- Thí nghiệm: Cá giấy bơi 

trong nước 

- TCVĐ: Đi trên giấy 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Làm quen chữ cái 

- Hoạt động 1: Tập tô chữ 

cái “u, ư”. (Trang 20, 21) 

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát: 

“Cháu yêu cô chú công 

nhân”. 

Làm quen văn học 

-Truyện: Ba anh em. 

Thể dục 

-Tung và bắt bóng 

Làm quen với toán 

-Số lượng 6 (Trang 14) 

Tạo hình 

- Hoạt động 1: Cắt dán 

hình ảnh một số nghề 

(Trang 14) 

Khám phá khoa học 

-Hoạt động 2: Trò chuyện 

về người thợ xây. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:  

Bé tập bán hàng sản 

phẩm nghề gốm... 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây khu trưng bày sản 

phẩm từ gốm. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Tô màu, cắt, xé, dán nặn, 

sản phẩm của nghề gốm. 

* GÓC HỌC TẬP: 

Chọn và phân loại các thẻ 

lô tô nghề gốm sứ: cái 

bát, cái lọ, bộ ấm chén, 

cái dĩa,… 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Làm cái chén, cái dĩa, cái 

bát từ hột hạt, vỏ sò… 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Rèn kĩ năng: Bỏ rác 

đúng nơi quy định. 

-Trò chơi dân gian: Thả 

đĩa ba ba 

-Thực hành sách: HĐHV 

Bé làm quen và tập đồ 

chữ cái c (Trang 11) 

-Thực hành sách: KPKH 

Thí nghiêm: Các tia nước 

chảy rất khác nhau  

(Trang 19) 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

  

 

 



 
                                       
                                                                                                            

 

LỚP LÁ 4 
             

CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ THỜI GIAN: TỪ 17/11 ĐẾN 21/11/2025 

TUẦN 11: CÔNG CỤ VÀ SẢN PHẨM CỦA MỘT SỐ NGHÀNH NGHỀ 
     

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

-Thí nghiệm: Hạt đậu 

nhảy múa 

- TCVĐ: Người nông dân 

thông minh 

-Quan sát và trò chuyện 

về quy trình trồng lúa 

-TCVĐ: Chở lúa về làng 

-Trò chuyện về công việc 

của cô giáo Mầm non. 

- TCVĐ: Vào nhà 

-Quan sát và trò chuyện 

về các đồ dùng của Bác sĩ 

- TCVĐ: Đi, chạy thay 

đổi tốc độ, hướng, dích 

dắc theo hiệu lệnh. 

-Quan sát công cụ của 

lính cứu hỏa. 

 - TCVĐ: Chạy tiếp sức 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Làm quen chữ cái 

Hoạt động 1: Ôn tập chữ 

cái “U, Ư”. 

Giáo dục âm nhạc 

-Hoạt động 2: Dạy hát: 

“Lớn lên cháu lái máy 

cày”. 

Làm quen văn học 

-Kể chuyện theo tranh: 

Quy trình làm ra lúa gạo 

Thể dục 

-Chạy theo đường dích 

dắc  

Làm quen với toán 

-So sánh số lượng trong 

phạm vi 6 (Trang 15) 

Tạo hình 

-Hoạt động 1: Vẽ dụng cụ 

của nghề bác sĩ.  

(Trang 36) 

Khám phá khoa học 

-Hoạt động 2: Trò chuyện 

về công việc của bác 

nông dân 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:   

Bán dụng cụ lao động 

nghề nông 

* GÓC XÂY DỰNG:   

Bé làm thợ xây, Xưởng 

may công nghiệp 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Cháu vẽ, nặn, xé dán, tô 

màu một số loại quả các 

nhóm dinh dưỡng. 

* GÓC THƯ VIỆN: 

Nào cùng đọc sách  

* GÓC THIÊN NHIÊN:   

Bé chăm sóc cây xanh 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Rèn kỹ năng: Sắp xếp đồ 

chơi. 

-Giáo dục bé biết chào 

hỏi khi gặp các cô, chú 

trong trường. 

-Thực hành sách: HĐHV 

Trò chơi với các chữ cái 

i, t, c (Trang 12) 

-Trò chơi vận động: Trời 

nắng,trời mưa. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 
             

 


